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Phần I: TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Phân thức 
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 bằng phân thức nào trong các phân thức sau?

     A. 
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Câu 2. Rút gọn biểu thức 
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 được kết quả bằng

     A. 
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Câu 3. Biết
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, khi đó 
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Câu 4. Kết quả của phép tính 
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 bằng

     A. 
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Câu 5. Phương trình nào sau đây nhận 
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 là nghiệm ?
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Câu 6. Năm nay tuổi cha 39 tuổi và gấp 3 lần tuổi con năm ngoái. Vậy năm nay tuổi con là

     A. 13 tuổi
     B. 12 tuổi
     C. 14 tuổi
     D. 19 tuổi

Câu 7. Cho 
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 và 
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 khi đó tỉ số đồng dạng bằng

     A. 5 .
     B. 4 .
     C. 2 .
     D. 3 .

Câu 8. Hãy chỉ ra cặp tam giác đồng dạng trong các tam giác sau
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     A. Hình 2 và Hình 3.
     B. Đáp án 
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 và 
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 đều đúng.

     C. Hình 1 và Hình 2.
     D. Hình 1 và Hình 3.

Câu 9. Trong các hình đã học cặp hình nào sau đây luôn đồng dạng?

     A. Hình vuông.
     B. Hình thoi.

     C. Hình bình hành.
     D. Hình chữ nhật.

Câu 10. Cho tam giác 
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 vuông tại 
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. Độ dài cạnh 
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 bằng:

     A. 
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Câu 11. Cho hình vẽ bên. Độ dài 
[image: image41.wmf]BC

 bằng
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Câu 12. Một máng trược như hình vẽ bên. Đường lên BA dài 5m, độ dài BC là 9m, chiều cao AH là 3m. Tính chiều dài mán trượt AC(làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
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     A. 4,7m
     B. 5,8m
     C. 8,1m
     D. 6,2m

Phần II: TỰ LUẬN 
Bài 1: Giải các phương trình sau: 
a.
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Bài 2: Cho biểu thức 
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a. Rút gọn M

b. Tìm các giá trị nguyên của x để M có giá trị nguyên

Bài 3: Cho 
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 vuông tại A, đường cao AH, biết 
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1. Chứng minh:  
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2. Lấy điểm M trên cạnh AC (M khác A và C), kẻ CI vuông góc với BM tại I. 

Chứng minh: 
[image: image55.wmf]..
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3. Xác định vị trí điểm M thuộc cạnh AC để 
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 đạt giá trị lớn nhất.
Bài 4: Tìm GTNN hoặc GTLN của: 
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HƯỚNG DẪN GIẢI HOẶC ĐÁP ÁN
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Phần II:  TỰ LUẬN 
Bài 1: a.
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Bài 2: a. Ta có: 
[image: image61.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

21313

313

.

2

32213

xx

xx

A

x

xxx

-+

+

==

+

+-

 
[image: image62.wmf]1
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b. Ta có:  
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Để 
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Tất cả thỏa mãn. 
Vậy 
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Bài 3: 1. Xét [image: image71.wmf]ABC
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Suy ra:   
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image76.wmf](
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Theo định lí pitago trong 
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 vuông tại A  tính được 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image80.wmf](

)

gg

-

  suy ra 
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Từ đây tính được: 
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2. Xét  
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Suy ra:   
[image: image89.wmf]ABMICM

DD

∽

 
[image: image90.wmf](

)

gg

-


Vì 
[image: image91.wmf]ABMICM

DD

∽



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image92.wmf](
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Suy ra: 
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3. Ta có 
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Diện tích tam giác BHC đạt giá trị lớn nhất là 
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Dấu bằng xảy ra khi: IB = IC 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image98.wmf]IBC
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vuông cân tại I khi đó: 
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Vậy khi điểm M thuộc AC sao cho
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thì diện tích tam giác BIC đạt giá trị lớn nhất.
Bài 4: Ta có: 
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Nháp: 
[image: image102.wmf]2

2

1

x

a

x

=

+

. Suy ra: 
[image: image103.wmf]2

.20

axax

+-=

 

Ta có: 
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Khi đó: 
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Mặt khác: 
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